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Đặt vấn đề 

Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.) thuộc họ Sâm cau 
(Hypoxidaceae) là cây thuốc quý được sử dụng phổ biến trong 
y học cổ truyền Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc và Việt Nam. 
Sâm cau có tác dụng chữa bệnh vàng da, hen suyễn, làm thuốc 
bổ, ngăn ngừa loãng xương, trị đái tháo đường [1], chống ung 
thư [2]…, chữa bệnh huyết trắng [3]; chữa vô sinh, nam giới 
tinh lạnh, liệt dương, tê thấp, đau lưng, viên thận mạn tính, 
viêm khớp, suy nhược cơ thể, loét dạ dày tá tràng, tiêu chảy, 
huyết áp cao... [4]. Do nhu cầu sử dụng dược liệu tăng mạnh 
trong thời gian gần đây nên cây Sâm cau bị khai thác ồ ạt, dẫn 
đến nguồn nguyên liệu đang trở nên cạn kiệt. Mặt khác, vùng 
phân bố của Sâm cau bị khai thác triệt để khiến loài cây này rơi 
vào tình trạng gần như mất dần trong tự nhiên, được đưa vào 
Sách Đỏ Việt Nam [5] và Danh lục đỏ của IUCN [6]. Vì vậy, 
việc tiến hành nghiên cứu nhân giống Sâm cau, sản xuất cây 
giống để tạo ra nguồn dược liệu phục vụ cho lĩnh vực y học và 
mỹ phẩm là vấn đề rất cần thiết. 

Cho đến nay, các nghiên cứu về nuôi cấy Sâm cau chủ yếu 
từ mô lá, nuôi cấy từ đỉnh sinh trưởng vẫn còn rất hạn chế. 
Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu 
nhân nhanh Sâm cau bằng phương pháp nuôi cấy từ đỉnh sinh 
trưởng, nhằm góp phần bảo tồn và phát triển loài dược liệu quý 
của Việt Nam.

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Vật liệu, địa điểm nghiên cứu

Vật liệu nghiên cứu: nguyên liệu dùng trong nhân giống 
là cây Sâm cau được thu thập ở Sơn La, mẫu được rửa sạch 
bằng nước xà phòng, sau đó khử trùng bằng dung dịch NaOCl 
2% trong 15 phút và rửa lại nhiều lần bằng nước cất vô trùng. 
Mẫu được cắt lấy đỉnh sinh trưởng và cấy trên môi trường MS 
(Murashige & Skoog, 1962) bổ sung 30 g/1 sucrose, 5,5 g/1 
agar, 200 ml/l nước dừa, 1 g/l than hoạt tính, 1,5 mg/l TDZ, pH 
5,5. Những chồi non tái sinh từ các đỉnh sinh trưởng được dùng 
làm nguồn vật liệu cho các thí nghiệm. 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Phòng nuôi cấy mô của 
Trung tâm Sinh học Thực nghiệm, Viện Ứng dụng Công nghệ, 
Bộ KH&CN. Thời gian nghiên cứu: 01/2017-8/2018.

Điều kiện nuôi cấy: thời gian chiếu sáng 10 giờ/ngày, cường 
độ ánh sáng 2.500 lux, nhiệt độ 25±2°C và độ ẩm không khí 
70-80%. Trồng cây trong nhà lưới có mái che mưa và che lưới 
đen, độ che sáng >70%, tưới phun sương đều 2 lần/ngày.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nhân nhanh chồi: để khảo sát khả năng nhân 
nhanh chồi, các chồi non tái sinh từ các đỉnh sinh trưởng được 
cấy trên môi trường cơ bản MS + 30 g/1 sucrose + 5,5 g/1 agar 

Nghiên cứu nhân giống in vitro 
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Tóm tắt:

Trong nghiên cứu này, các tác giả tiến hành nhân giống in vitro cây Sâm cau thông qua phương pháp nuôi cấy đỉnh 
sinh trưởng, kết quả cho thấy trên môi trường MS + 30 g/1 sucrose + 5,5 g/1 agar + 200 ml/l nước dừa + 1 g/l than 
hoạt tính + 1,5 mg/l TDZ + 0,5 mg/l IBA + 1,0 mg/l AgNO3 + 50 mg/l tảo Spirulina là thích hợp nhất cho nhân nhanh 
chồi in vitro, với số chồi 20,8 chồi/mẫu và 5,2 lá/cây, sau 6 tuần nuôi cấy. Tỷ lệ chồi ra rễ cao nhất, chất lượng bộ rễ 
tốt nhất trong môi trường MS + 30 g/1 sucrose + 5,5 g/1 agar + 200 ml/l nước dừa + 1 g/l than hoạt tính + 0,5 mg/l 
IBA. Hỗn hợp đất mùn + vụn xơ dừa (tỷ lệ 70:30) được xác định là giá thể phù hợp nhất cho sinh trưởng của cây con 
trong vườn ươm, sau 10 tuần nuôi trồng, tỷ lệ sống đạt 98%, chiều cao cây đạt 16,6 cm, 6,9 lá/cây và 6,3 rễ mới/cây.

Từ khóa: cây thuốc, đỉnh sinh trưởng, giá thể, Sâm cau, số chồi. 

Chỉ số phân loại: 4.6
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+ 200 ml/l nước dừa + 1 g/l than hoạt tính + 1,5 mg/l TDZ, bổ 
sung IBA (0-2,0 mg/1); 0,5 mg/l IBA + phloroglucinol (PG) 
(0-2 mg/l); 0,5 mg/l IBA + AgNO3 (0-2 mg/l); 0,5 mg/l IBA + 
1,0 mg/l AgNO3 + tảo Spirulina (0-100 mg/l).

Phương pháp nghiên cứu tạo cây in vitro hoàn chỉnh: các 
chồi Sâm cau in vitro có 2-3 lá, chồi chưa có rễ, chồi khỏe 
mạnh được tách ra và cấy sang môi trường ra rễ có bổ sung IBA 
ở các nồng độ 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2 mg/l, 30 g/1 sucrose, 5,5 g/1 
agar, 200 ml/l nước dừa, 1 g/l than hoạt tính, pH 5,5 để khảo sát 
khả năng hình thành rễ.

Phương pháp đưa cây in vitro ra vườn ươm: các cây in 
vitro sau khi nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đạt chiều cao 6-7 
cm, có 3-4 lá và 5-7 rễ để bình cây ra ngoài vườn ươm 5 ngày. 
Cây con được rửa hết thạch, rải đều trên khay sạch để trong 1 
giờ, rồi trồng vào chậu nhựa kích thước 12x18 cm trên các giá 
thể: vụn xơ dừa, đất mùn, bã dược liệu (cây Atiso), đất mùn + 
vụn xơ dừa (70:30), để khảo sát khả năng sinh trưởng của cây 
in vitro ở giai đoạn vườn ươm. Các thí nghiệm được bố trí theo 
kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần nhắc lại. 

Theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu: mỗi công thức thí nghiệm 
cấy 30 mẫu, sau 6 tuần nuôi cấy tiến hành thu thập số liệu, chỉ 
tiêu theo dõi là số chồi/mẫu, chiều cao chồi (cm), chiều cao cây 
(cm), số lá (lá), số rễ (rễ), chiều dài rễ (cm). Tỷ lệ sống (%), 
chiều cao cây (cm), số lá (lá) và số rễ mới (rễ) được đánh giá 
sau 10 tuần nuôi trồng. 

Phương pháp xử lý số liệu: số liệu được xử lý theo phương 
pháp thống kê bằng phần mềm IRRISTAT 5.0 và phần mềm 
Excel 2007.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Nghiên cứu nhân nhanh chồi

Ảnh hưởng của tổ hợp (TDZ + IBA) đến khả năng nhân 
nhanh chồi cây Sâm cau: 

Bảng 1. Ảnh hưởng của tổ hợp (TDZ + IBA) đến khả năng nhân 
nhanh chồi Sâm cau (sau 6 tuần nuôi cấy).

Chất điều tiết 
sinh trưởng 
(mg/l)

Số chồi 
(chồi)

Số lá/chồi 
(lá) Chất lượng chồi

TDZ IBA

1,5 0,0 4,9d 2,6b Chồi nhỏ, lá bé

1,5 0,25 6,1b 2,9b Chồi nhỏ, lá xanh

1,5 0,50 8,0a 3,9a Chồi bình thường, lá xanh

1,5 0,75 6,3b 3,5a Chồi nhỏ, lá xanh

1,5 1,0 5,6c 2,7b Chồi nhỏ, lá màu vàng nhạt

LSD0,05 0,41 0,43

CV% 3,6 4,6

Ghi chú: nền môi trường MS + 30 g/1 sucrose + 5,5 g/1 agar + 200 ml/l nước 
dừa + 1 g/l than hoạt tính + 1,5 mg/l TDZ. Trong cùng một cột, các công 
thức có chỉ số mũ khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa ở mức độ tin cậy 95%.
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Abstract:

In this study, authors propagated Curculigo 
orchioides Gaertn plants using the apical meristem 
culture method. The results indicated that: the most 
appropriate medium for multiplication of shoots was the 
MS medium supplemented with 30 g/1 sucrose + 5.5 g/1 
agar + 200 ml/l coconut water + 1 g/l activated charcoal 
+ 1.5 mg/l TDZ + 0.5 mg/l IBA + 1.0 mg/l AgNO3 + 50 
mg/l Spirulina algae, with the results of 20.8 shoots/
explant and 5.2 leaves/plantlet after 6 weeks of culture. 
Root formation of shoots carried out on the MS medium 
supplemented with 30 g/1 sucrose + 5.5 g/1 agar + 200 
ml/l coconut water + 1 g/l activated charcoal + 0.5 mg/l 
IBA gave the best result. In nursery, a mixture of humus 
+ coconut fiber powder (70:30 ratio) was regarded as the 
best subtrate due to the high survival rate of plantlets 
(98%) and healthy plantlets (16.60 cm high with 6.9 
leaves and 6.3 new roots/a plantlet) at 10 weeks after 
planting.

Keywords: apical meristem, Curculigo orchioides Gaertn., 
medicinal plant, shoot number, substrate. 
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Trong nhân giống in vitro, nhiều loại cây trồng chỉ phù hợp 
với các chất thuộc nhóm cytokinin, nhưng có nhiều loại khi 
kết hợp các chất điều hòa sinh trưởng giữa nhóm cytokinin 
và auxin thì nâng cao hiệu quả trong nhân giống. Để tìm hiểu 
ảnh hưởng của Auxin đến quá trình nhân nhanh chồi có sự 
tương tác với TDZ, đề tài tiến hành bổ sung IBA với các 
nồng độ khác nhau vào môi trường MS + 30 g/1 sucrose + 
5,5 g/1 agar + 200 ml/l nước dừa + 1 g/l than hoạt tính. Kết 
quả được trình bày ở bảng 1 cho thấy, sự kết hợp giữa TDZ 
và IBA có ảnh hưởng tích cực lên quá trình hình thành chồi 
và sinh trưởng của chồi cây. IBA ở nồng độ 0,5 mg/l kết hợp 
với 1,5 mg/l TDZ là tốt nhất, với số chồi là 8 chồi/mẫu và 3,9 
lá/cây, chồi cây xanh và sinh trưởng tốt. Điều này cho thấy, 
khi tăng nồng độ IBA kết hợp với 1,5 mg/l TDZ đã kích thích 
sự hình thành chồi cây và sinh trưởng của chồi cây, qua đây 
cũng cho thấy, sự kết hợp của TDZ và IBA có sự tương tác 
nâng cao hiệu quả trong nhân giống in vitro cây Sâm cau. Khi 
tăng nồng độ IBA lên 1 mg/l số chồi và số lá giảm dần, thậm 
chí những chồi tạo ra nhỏ, thấp và không đồng đều, có thể do 
IBA ở nồng độ cao sẽ gây ức chế sự tái sinh của mẫu. 

Ảnh hưởng của phloroglucinol (PG) đến khả năng nhân 
nhanh chồi Sâm cau: theo Kim, et al. (2007) [7] khi bổ sung 
PG vào môi trường nuôi cấy đã giảm tỷ lệ mẫu hóa nâu và 
tăng số lượng chồi. Để ngăn ngừa hoặc giảm tỷ lệ mẫu tiết 
phenol và tăng số lượng chồi, chúng tôi tiến hành bổ sung PG 
vào môi trường nuôi cấy MS + 30 g/1 sucrose + 5,5 g/1 agar 
+ 200 ml/l nước dừa + 1 g/l than hoạt tính + 1,5 mg/l TDZ + 
0,5 mg/l IBA và bổ sung PG ở nồng độ (0-2 mg/l), kết quả 
được trình bày ở bảng 2.

Bảng 2. Ảnh hưởng của phloroglucinol (PG) đến khả năng nhân 
nhanh chồi Sâm cau (sau 6 tuần nuôi cấy).

Nồng độ PG 
(mg/l)

Số chồi 
(chồi)

Số lá/chồi 
(lá) Chất lượng chồi

0,0 (Đ/C) 7,9d 3,93b Chồi bình thường, lá xanh

0,5 10,8b 4,2ab Chồi bình thường, lá xanh

1,0 13,1a 4,5a Chồi to, lá xanh

1,5 10,1c 3,9b Chồi bình thường, lá xanh

2,0 8,2d 3,4c Chồi nhỏ, lá màu xanh nhạt

LSD0,05 0,48 0,34

CV% 2,6 4,7

Ghi chú: nền môi trường MS + 30 g/1 sucrose + 5,5 g/1 agar + 200 ml/l nước 
dừa + 1 g/l than hoạt tính + 1,5 mg/l TDZ + 0,5 mg/l IBA. Trong cùng một 
cột, các công thức có chỉ số mũ khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa ở mức 
độ tin cậy 95%.

Kết quả ở bảng 2 cho thấy, PG có tác dụng tốt đối với quá 
trình hình thành chồi và sinh trưởng của chồi cây. Bổ sung 
PG ở nồng 1 mg/l cho số chồi, chiều cao chồi, số lá/chồi đạt 
cao hơn cả với 13,1 chồi và 4,5 lá, trong khi đối chứng môi 
trường không bổ sung PG chỉ đạt 7,9 chồi và 3,93 lá. Khi 
tăng nồng độ lên quá 1 mg/l PG nhận thấy số chồi, chiều cao 
của chồi giảm xuống theo chiều tăng của PG. Điều này có 
thể do nồng độ PG cao quá đã gây ức chế đến khả năng nhân 
nhanh chồi Sâm cau. Cụ thể, ở nồng độ 2,0 mg/l tỷ lệ hình 
thành chồi giảm xuống chỉ đạt 8,2 chồi và 3,4 lá, chất lượng 
chồi kém, chồi mảnh.

Ảnh hưởng của AgNO3 đến khả năng nhân nhanh chồi 
Sâm cau: các ion bạc dưới dạng nitrate (AgNO3) có ảnh 
hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình phát sinh cơ 
quan sinh phôi, ra rễ in vitro, cảm ứng ra hoa, ra hoa sớm, 
kiểm soát hiện tượng rụng lá thông qua việc ức chế hoạt động 
của ethylene và hạn chế mẫu tiết phenol [8]. Trong nghiên 
cứu này, đề tài đã bổ sung AgNO3 ở các nồng độ (0,5; 1,0; 
1,5; 2,0 mg/l) vào môi trường nuôi cấy MS + 30 g/1 sucrose 
+ 5,5 g/1 agar + 200 ml/l nước dừa + 1 g/l than hoạt tính + 
1,5 mg/l TDZ + 0,5 mg/l IBA. Số liệu ở bảng 3 cho thấy, bổ 
sung AgNO3 đã khắc phục vấn đề tiết phenol và tăng số lượng 
chồi, ngăn ngừa hoặc giảm tỷ lệ mẫu hóa nâu.

Bảng 3. Ảnh hưởng của AgNO3 đến khả năng nhân nhanh chồi Sâm 
cau (sau 6 tuần nuôi cấy). 

Nồng độ AgNO3 
(mg/l)

Số chồi 
(chồi)

Số lá/chồi 
(lá) Chất lượng chồi

0,0 (Đ/C) 7,8c 3,90b Chồi bình thường, lá màu xanh

0,5 15,1b 4,6ab Chồi to, lá màu xanh

1,0 17,8a 4,9a Chồi xanh đậm, khỏe mạnh

1,5 12,0d 4,1b Chồi to, lá màu xanh

2,0 7,7e 3,6bc Chồi yếu và có hiện tượng mọng nước

LSD0,05 0,51 0,41

CV% 2,1 5,0

Ghi chú: nền môi trường MS + 30 g/1 sucrose + 5,5 g/1 agar + 200 ml/l nước 
dừa + 1 g/l than hoạt tính + 1,5 mg/l TDZ + 0,5 mg/l IBA. Trong cùng một 
cột, các công thức có chỉ số mũ khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa ở mức 
độ tin cậy 95%.

Môi trường không bổ sung AgNO3 thì mẫu chỉ tái sinh 
7,8 chồi/mẫu và 3,9 lá/chồi, khi môi trường bổ sung 0,5 mg/l 
AgNO3 thì mẫu tái sinh chồi tăng lên 15,1 chồi/mẫu và 4,6 
lá/chồi. Khi tăng nồng độ AgNO3 lên 1 mg/l thì mẫu tái sinh 
đạt cao nhất với 17,8 chồi/mẫu và 4,9 lá/chồi. Tuy nhiên, khi 
tiếp tục tăng cao nồng độ AgNO3 lên 1,5 mg/l thì số chồi/mẫu 
và số lá/chồi có xu hưởng giảm dần, chồi cây yếu và có hiện 
tượng mọng nước. Điều này cho thấy, AgNO3 ở nồng độ cao 
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thì ức chế sự tái sinh chồi của mẫu. Như vậy, ở nồng độ 1 mg/l 
AgNO3, thích hợp cho việc tái sinh chồi cũng như sinh trưởng 
phát triển của chồi.

Ảnh hưởng của tảo Spirulina đến khả năng nhân nhanh 
chồi Sâm cau:       

Bảng 4. Ảnh hưởng của tảo Spirulina đến khả năng nhân nhanh 
chồi Sâm cau (sau 6 tuần nuôi cấy). 

Hàm lượng 
tảo Spirulina 
(mg/l)

Số chồi 
(chồi)

Số lá/chồi 
(lá) Chất lượng chồi

0 17,6c 4,8bc Chồi xanh đậm, khỏe mạnh

50 20,8a 5,2a Chồi mập, cứng cáp và lá 
xanh bóng

100 18,9b 4,9ab Chồi xanh đậm, khỏe

150 14,0d 4,5c Chồi xanh nhạt, lá nhỏ

200 10,7e 4,1d Chồi có hiện tượng hóa 
vàng, lá nhỏ 

LSD0,05 0,6 0,39

CV% 2,1 4,6

Ghi chú: nền môi trường MS + 30 g/1 sucrose + 5,5 g/1 agar + 200 ml/l nước 
dừa + 1 g/l than hoạt tính + 1,5 mg/l TDZ + 0,5 mg/l IBA + 1,0 mg/l AgNO3. 
Trong cùng một cột, các công thức có chỉ số mũ khác nhau thì khác nhau có 
ý nghĩa ở mức độ tin cậy 95%.

Kết quả ở bảng 4 cho thấy, tảo Spirulina có tác dụng tốt 
đối với quá trình hình thành và sinh trưởng của chồi. Các 
nồng độ tảo Spirulina khác nhau, sự hình thành và sinh 
trưởng chồi cây cũng khác nhau, bột tảo Spirulina ở nồng độ 
50 mg/l bổ sung vào môi trường MS + 30 g/1 sucrose + 5,5 
g/1 agar + 200 ml/l nước dừa + 1 g/l than hoạt tính + 1,5 mg/l 
TDZ + 0,5 mg/l IBA + 1,0 mg/l AgNO3 cho kết quả tốt nhất, 
với số chồi/mẫu là 20,8, số lá/chồi là 5,2. Điều này có thể do 
trong bột tảo Spirulina có chứa các nhóm chất cần thiết cho 
sự sinh trưởng và phát triển của cây như các vitamin, các 
amino acid, các chất khoáng đa lượng, vi lượng [9]. Kết quả 
này cũng phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Thị Cúc và cs 
(2014) [10] khi bổ sung bột tảo Spirulina ở nồng độ 50 mg/l 
có tác động hiệu quả đến tỷ lệ sống của chồi và sự hình thành 
số chồi của lan Hài (Paphiopedilum delenatii). Tuy nhiên, 
khi tăng nồng độ tảo Spirulina từ 100-200 mg/l thì sự hình 
thành chồi và sinh trưởng của chồi cây có xu hướng giảm 
dần, thậm chí còn thấp hơn so với đối chứng. Như vậy, nồng 
độ tảo Spirulina 50 mg/l lá thích hợp nhất cho giai đoạn nhân 
nhanh chồi in vitro Sâm cau. 

Nghiên cứu tạo cây  in vitro hoàn chỉnh (nghiên cứu 
ảnh hưởng của IBA đến khả năng tạo rễ và sinh trưởng 
của chồi Sâm cau in vitro)

Bảng 5. Ảnh hưởng của IBA đến khả năng tạo rễ và sinh trưởng của 
chồi Sâm cau in vitro (6 tuần nuôi cấy).

Nồng độ IBA 
(mg/l)

Chiều cao 
của cây 
(cm)

Số lá 
(lá)

Số rễ 
(rễ)

Chiều 
dài rễ 
(cm)

Chất lượng rễ

0 (Đ/C) 7,5c 6,3c 4,1e 2,7d Rễ ngắn 

0,5 11,8a 7,2a 10,3a 5,1a
Rễ khỏe, trắng, 
mập và đều, nhiều 
lông hút

1 9,6b 7,0ab 8,2b 4,3b Rễ khỏe, rễ trắng và 
nhiều lông hút

1,5 7,8c 6,5bc 7,1c 3,4c Đầu rễ trắng và đều, 
nhiều lông hút

2 6,2d 5,0d 5,6d 2,8d Rễ ngắn, mảnh

LSD0,05 0,33 0,61 0,65 0,25

CV% 2,1 5,3 5,0 3,7

Ghi chú: nền môi trường MS + 30 g/1 sucrose + 5,5 g/1 agar + 200 ml/l nước 
dừa + 1 g/l than hoạt tính. Trong cùng một cột, các công thức có chỉ số mũ 
khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa ở mức độ tin cậy 95%.

Kết quả ở bảng 5 cho thấy, trên môi trường không bổ 
sung IBA rễ vẫn hình thành. Điều này chứng tỏ auxin nội 
sinh được hình thành ở chồi và di chuyển xuống dưới gốc để 
cảm ứng tạo rễ. Tại nồng độ 0,5 mg/l IBA bổ sung vào môi 
trường MS + 30 g/1 sucrose + 5,5 g/1 agar + 200 ml/l nước 
dừa + 1 g/l than hoạt tính, sau 6 tuần nuôi cấy cây đạt các chỉ 
tiêu sinh trưởng tốt nhất, chiều cao cây đạt 11,8 cm, số lá đạt 
7,2 lá/cây, số rễ đạt 10,3 rễ/cây, chiều dài rễ đạt 5,1 cm; chất 
lượng rễ rất tốt, rễ khỏe, trắng, mập đều và nhiều lông hút, 
thuận lợi cho sự phát triển của chồi và rễ ở giai đoạn vườn 
ươm. Tiếp tục tăng nồng độ IBA từ 1-2 mg/l, có sự ức chế 
kéo dài rễ và giảm số lượng rễ tạo thành. Kết quả này cũng 
phù hợp với nghiên cứu của Zuraida, et al. 2014) [11] khi sử 
dụng IBA ở nồng độ 0,5 mg/l cho quá trình ra rễ in vitro loài 
Melicope lunuankenda. 

Nghiên cứu kỹ thuật đưa cây in vitro ra vườn ươm 
(nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể trồng đối với sinh 
trưởng và phát triển của cây Sâm cau in vitro ở giai đoạn 
vườn ươm) 

Khả năng thích nghi và sinh trưởng của cây Sâm cau cấy 
mô chuyển ra ngoài vườn ươm sau 10 tuần nuôi trồng trên giá 
thể vụn xơ dừa, đất mùn, bã dược liệu, đất mùn + vụn xơ dừa 
(70:30) được thể hiện ở bảng 6.
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Bảng 6. Ảnh hưởng của giá thể trồng khác nhau đến sự sinh trưởng 
phát triển của cây Sâm cau in vitro ở giai đoạn vườn ươm (sau 10 
tuần).

Công thức 
giá thể

Tỷ lệ 
sống 
(%)

Chiều cao cây 
(cm)

Số lá
(lá)

Số rễ mới 
xuất hiện 
(rễ)

Chất lượng cây

Vụn xơ dừa 86 10,8d 5,5c 4,5c Cây còi cọc, lá nhỏ

Đất mùn 95 13,5b 6,2b 5,9b Cây khỏe, lá to 
màu xanh

Bã dược liệu 90 11,68c 5,9bc 4,2c Cây khỏe, lá xanh

Mùn + vụn xơ 
dừa (70:30) 98 16,6a 6,9a 6,3a Cây khỏe, mập, lá 

to xanh đậm

LSD0,05 0,42 0,51 0,36

CV% 1,7 4,4 3,7

Trong cùng một cột, các công thức có chỉ số mũ khác nhau thì khác nhau 
có ý nghĩa ở mức độ tin cậy 95%.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ sống của cây trồng ở các loại giá thể 
đều đạt cao từ 86-98%, trên giá thể đất mùn phối trộn với vụn 
xơ dừa (70:30) cây sống và sinh trưởng tốt nhất, với tỷ lệ sống 
đạt (98%), chiều cao cây 16,6 cm, số lá 6,9, số rễ mới xuất hiện 
6,3 rễ, là do đất mùn phối trộn với vụn xơ dừa (70:30) có độ 
thông thoáng và giữ ẩm thích hợp cho sinh trưởng của cây con 
trong giai đoạn đầu ở vườn ươm. Trên giá thể đất mùn, chiều 
cao cây, số lá và số rễ mới xuất hiện khá cao, tương ứng (13,5 
cm, 6,2 lá; 5,9 rễ), điều này cho thấy đất mùn giàu chất khoáng 
và xốp thoáng phù hợp cho cây cấy mô sinh trưởng. Còn giá thể 
vụn xơ dừa và bã dược liệu, tuy tỷ lệ sống đạt khá cao nhưng 
chiều cao cây, số lá, số rễ của cây con đều thấp, có thể do bã 
dược liệu có khả năng giữ nước cao, dễ gây thối rễ. Còn vụn xơ 
dừa lại thoát nước nhanh, nên cây dễ héo.

Như vậy, giá thể đất mùn phối trộn với vụn xơ dừa (70:30) 
thích hợp chuyển cây con Sâm cau ra giai đoạn vườn ươm. 

Kết luận 

- Môi trường MS bổ sung 30 g/1 sucrose + 5,5 g/1 agar + 
200 ml/l nước dừa + 1 g/l than hoạt tính + 1,5 mg/l TDZ + 0,5 
mg/l IBA + 1,0 mg/l AgNO3 + 50 mg/l tảo Spirulina là thích 
hợp nhất cho khả năng nhân nhanh in vitro cây Sâm cau, với số 
chồi/mẫu là 20,8, số lá/chồi là 5,2 sau 6 tuần nuôi cấy. 

- Môi trường MS bổ sung 30 g/1 sucrose + 5,5 g/1 agar + 
200 ml/l nước dừa + 1 g/l than hoạt tính + 0,5 mg/l IBA thích 
hợp nhất cho sự hình thành rễ in vitro của cây Sâm cau, chiều 
cao cây đạt 11,8 cm, số lá đạt 7,2 lá/cây, số rễ đạt 10,3 rễ/cây, 
chiều dài rễ đạt 5,1 cm sau 6 tuần nuôi cấy. 

- Hỗn hợp đất mùn + vụn xơ dừa (tỷ lệ 70:30) được xác 
định là giá thể phù hợp nhất cho sinh trưởng của cây con trong 
vườn ươm với tỷ lệ sống đạt (98%), chiều cao cây 16,6 cm, số 
lá 6,9, số rễ mới xuất hiện 6,3 rễ sau 10 tuần nuôi trồng. 

Hình 1. Nhân giống in vitro cây Sâm cau (C. orchioides Gaertn.). 
(A) Cây Sâm cau (C. orchioides Gaertn); (B) Chồi nảy mầm từ đỉnh 
sinh trưởng; (C) Nhân nhanh chồi; (D) Tạo cây in vitro hoàn chỉnh; 
(E) Cây Sâm cau ở vườn vươm.
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